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Chủ đề: 
- Tính chất chia hết của một tổng (1 tiết) chiếm 6% nên lựa chọn 1 câu trắc nghiệm phần nhận biết.
- Các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9 (4 tiết) chiếm 22% nên lựa chọn 3 câu. Phần nhận biết 1 câu trắc nghiệm, phần thông hiểu 1 câu trắc nghiệm, vận dụng 1 câu trắc nghiệm.
- Ước và bội (1 tiết) chiếm 6% nên lựa chọn 1 câu trắc nghiệm phần nhận biết.
- Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố (4 tiết) chiếm 22% nên lựa chọn 4 câu. Phần nhận biết 1 câu trắc nghiệm, vận dụng 2 câu tự luận, vận dụng cao 1 câu tự luận.
- Ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN (8 tiết) chiếm 44% nên lựa chọn 5 câu. Phần thông hiểu 1 câu tự luận, vận dụng 3 câu: 1 câu trắc nghiệm + 2 câu tự luận, vận dụng cao 1 câu tự luận.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	          Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	Vận dụng
	
Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Tính chất chia hết của một tổng
	Biết được tính chất chia hết của 1 tổng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	1
0,5
100%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%

	2. Các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9
	Biết được 1 số có chia hết cho 2 hay không
	

	Hiểu được một số khi nào thì chia hết cho 5, chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2, chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9
	

	Tìm được số dư khi chia các số cho 3
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	1
0,5
25%
	
	2
1,0
50%
	
	1
0,5
25%
	
	
	
	4
2,0
20%

	3. Ước và bội
	Biết được ước nhỏ nhât và ước lớn nhất của một số
	

	
	

	

	

	

	

	

	Số câu:
Số điểm:
 Tỉ lệ %:
	1
0,5
100%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%

	4. Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra TSNT
	Biết được 5 SNT đầu tiên trong bảng SNT
	
	
	
	
	Biết thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra TSNT
	
	Tìm quy luật để tính được ngày trong năm
	

	Số câu:
Số điểm:
 Tỉ lệ %:
	1
0,5
25%
	
	
	
	
	2
1,5
50%
	
	1
0,5
25%
	4
2,5
25%

	5. Ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN
	Biết được BCNN của 2 số trong trường hợp 1 số chia hết cho số còn lại
	
	
	Tìm được bội của một số trong trường hợp đơn giản
	
	Vận dụng tìm được BC, ƯC, ƯCLN, BCNN của hai số
	
	Biến đổi đưa về dạng tìm ƯCLN của hai số
	

	Số câu:
Số điểm:
 Tỉ lệ %:
	1
0,5
17%
	
	
	1
0,5
17%
	
	3
3,5
50%
	
	1
0,5
16%
	6
5,0
50%

	Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %:
	Số câu: 4
Số điểm:2
20%
	Số câu:3
Số điểm:2
30%
	Số câu:8
Số điểm:6
60%
	15
10
100%



Đề bài:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:
	
	ĐÚNG
	SAI

	

a/ Nếu  thì 
	
	

	

b/ Nếu  thì 
	
	

	


c/ Nếu  và  thì 
	
	

	
d/ 
	
	




Câu 2: Tập hơp các số không chia hết cho  trong tập hợp  là:
A. 



.		B. .		C. .		D. 
Câu 3: Điền vào chỗ “…” để được khẳng định đúng:

a/ Số có chữ số tận cùng bằng ………… thì chia hết cho .


b/ Số có chữ số tận cùng bằng ………… thì chia hết cho  nhưng không chia hết cho .


Câu 4: Số dư trong phép chia các số  cho  lần lượt là:
A. 


		B. 		C. 






Câu 5: Cho  . Tập hợp các giá trị của chữ số  để  chia hết cho  nhưng  không chia hết cho  là:
A. 



.		B. .		C. .		D. .


Câu 6: Ước lớn nhất và ước nhỏ nhất của  trong tập hợp  lần lượt là:
A. 



		B. 		C. 		D. 
Câu 7: Năm số nguyên tố đầu tiên trong bảng số nguyên tố là:
A. 



	B. 		C. 		D. 

Câu 8:  là:
A. 



		B. 		C. 		D. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:


a/ ;				b/ 

Câu 2: (2,5 điểm) Tìm , biết:


a/ 				b/ 

c/ 
Câu 3: (1,5 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật dài 12m, rộng 40m. Người ta muốn chia thửa ruộng thành những ô vuông bằng nhau để trồng các loại rau.
a/ Với cách chia nào thì cạnh ô vuông đó là lớn nhất?
b/ Biết trung bình cứ mỗi a của thửa ruộng thu được 60kg rau củ. Hỏi mỗi ô vuông theo cách chia cạnh hình vuông lớn nhất đó người ta thu được bao nhiêu kg rau củ?
Câu 4: (0,5 điểm) Trong tháng 1-1991 có ba ngày thứ Năm là ba số nguyên tố. Với nhận xét đó, em hãy tính xem ngày 3-2-1991 vào thứ mấy? Từ đó hãy tính xem ngày 3-2-1930 vào thứ mấy?

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	a đúng
b sai
c sai
d sai
	C
	
a/ 

b/ 
	B
	C
	D
	D
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn
	Biểu điểm

	1
	
a/ 
	0,75

	
	b/


	0,75

	2
	
a/ Ta có: 

Mà: 
	1,0

	
	
b/ Ta có: 




Mà: 


	1,0

	
	c/ Ta có:


     


      


Vậy: 


	0,5

	Câu 3
	a/ Gọi độ dài cạch ô vuông lớn nhất có thể chia được là a (m, a>0)





 chia thửa ruộng thành  ô vuông có diện tích 

b/ Trung bình số kg rau củ thu được là:  (kg)
	1,5

	Câu 4

	Trong các số nguyên tố chỉ có 2 là số chẵn. Nếu ngày thứ 5 đầu là ngày 2 thì các ngày thứ năm sau là ngày 9;16;23;30. Ta thấy có 2 và 23 là số nguyên tố. Vậy ngày thứ năm đầu phải là ngày lẻ. Ngày thứ năm sau phải cách hai tuần (vì nếu chỉ cách một tuần thì ngày đó là ngày chẵn, không phải là số nguyên tố). Ngày thứ 5 cuối cùng cũng phải cách 2 tuần.
Vì tháng 1 có 31 ngày nên ba ngày đó chỉ có thể là 1;15;29 hay 3;17;31. Trường hợp đầu không thỏa mãn vì 1 và 15 không phải là số nguyên tố. Vậy ba ngày thứ năm đó là 3-1, 17-1, 31-1. Do đó ngày 3-2-1991 vào chủ nhật.
Từ 3-2-1930 đến 3-2-1991 có 61 năm, trong đó 15 năm nhuận nên cách nhau; 365.61+15=22280 ngày gồm 3182 tuần, lẻ 6 ngày.
Ngày 3-2-1991 là chủ nhật, suy ra 3-2-1930 là thứ 2.
	0,5
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